BẢNG SO SÁNH QUYẾT ĐỊNH 120/2008/QĐ-TTg NGÀY 29/8/2008 VÀ QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/2008/QĐ-TTg

	Nội dung gốc tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008
	Nội dung Quyết định thay thế Quyết định 120/2008/Qđ-TTg
	Điểm khác giữa Quyết định cũ và dự thảo Quyết định mới

	Tên Quyết định:
Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
	Tên Quyết định:
Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	
Giữ nguyên

	Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;
	Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 16 tháng 11 năm 2020;
	Cập nhật các Luật sửa đổi, bổ sung của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Phòng, chống HIV/AIDS

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; thủ tục cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
	Bổ sung “Hồ sơ, trình tự” cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Lý do: trong các điều khoản quy định của Quyết định 120/2008/QĐ-TTg đã quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục nhưng trong phạm vi điều chỉnh chưa được quy định. Vì vậy bổ sung cho đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ văn bản.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cán bộ, công chức, viên chức, người đang làm việc trong lực lượng vũ trang, người có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đang làm việc trong: 
a) Cơ sở y tế; 
b) Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
c) Cơ sở cai nghiện ma tuý được thành lập theo quy định của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh và Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
d) Cơ sở chỉnh hình - phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;
đ) Cơ sở bảo trợ xã hội.
2. Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, người có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đang làm việc trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an quản lý hoặc đang làm việc trong trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.
3. Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân khi đang thi hành công vụ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
4. Thành viên tổ công tác cai nghiện quy định tại Điều 11 và Tổ trưởng tổ dân cư theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.
5. Cán bộ, công chức chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội cấp Trung ương, tỉnh, huyện khi đang thi hành công vụ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
6. Học sinh thực tập tại các cơ sở y tế (bao gồm cả các cơ sở y tế ngoài công lập).
	Bỏ Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, Vụ Pháp chế theo hướng không liệt kê các đối tượng áp dụng để xác định bị phơi nhiễm, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vì các Luật: Luật Công an nhân dân; Luật Phòng, chống ma túy; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các Luật có liên quan đã quy định đầy đủ các đối tượng. Đồng thời không bỏ sót các đối tượng và phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng bộ, thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với phạm vi được Luật giao. 
Do vậy cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và đưa Điều quy định về đối tượng áp dụng ra khỏi dự thảo Quyết định.


	Điều 3. Điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

	Điều 2. Điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

	Giữ nguyên

	Người được xác định bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
	Người được xác định bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

	Thay cụm từ “khi có đủ” bằng cụm từ “Đáp ứng”.

	1. Bị một trong ba tai nạn sau đây khi đang thi hành nhiệm vụ:

	1. Bị một trong ba tai nạn khi đang thi hành nhiệm vụ: 

	Bỏ cụm từ “sau đây”.


	a) Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc vật làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vật này đã tiếp xúc với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV;

	a) Bị máu, chế phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm HIV (sau đây gọi là nguồn gây phơi nhiễm) tiếp xúc trực tiếp với vùng da bị tổn thương;

	- Viết lại thuật ngữ “chế phẩm máu” thay cho “sản phẩm máu” để đồng bộ, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
- Gọi tắt nguồn gây phơi nhiễm để đồng bộ, thống nhất cách gọi trong toàn bộ văn bản.

	b) Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với da bị trầy xước, nứt nẻ;

	b) Bị máu, chế phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc;

	- Viết lại thuật ngữ “chế phẩm máu” thay cho “sản phẩm máu” để đồng bộ, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.


	c) Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng.

	c) Trường hợp bị tai nạn quy định tại điểm a, b khoản này mà không xác định được nguồn gây phơi nhiễm được xác nhận là tiếp xúc trực tiếp với nguồn gây phơi nhiễm.

	Trong y văn không có thuật ngữ “Người nghi nhiễm HIV”. Do vậy cơ quan chủ trì soạn thảo thay bằng cụm từ “Không xác định được nguồn lây” được sử dụng trong nội dung quy định của dự thảo quyết định phù hợp với thực tế.

	2. Có Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này). Biên bản này phải được lập trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn, có xác nhận của người làm chứng và được Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người bị phơi nhiễm với HIV ký, xác nhận.
	Đưa “biên bản” ra khỏi điều kiện. 
	Đây là nội dung thuộc hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp chứ không thuộc điều kiện bị phơi nhiễm với HIV. Do vậy cơ quan chủ trì soạn thảo đưa “biên bản” vào thành phần hồ sơ quy định tại Điều 5 dự thảo Quyết định.

	
	
	

	3. Kết quả xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật ELISA của người bị phơi nhiễm với HIV là âm tính. Mẫu máu được sử dụng để xét nghiệm phải được lấy từ người bị phơi nhiễm trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xảy ra một trong ba tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này.



	2. Có kết quả xét nghiệm HIV âm tính do cơ sở xét nghiệm theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh thực hiện. 

3. Mẫu máu sử dụng xét nghiệm HIV phải lấy từ người bị phơi nhiễm với HIV trong thời gian 72 giờ kể từ thời điểm xẩy ra tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này. Trừ trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, thực hiện nhiệm vụ bí mật, khẩn cấp, cấp bách theo quy định của pháp luật.


	1) Không quy định tên kỹ thuật xét nghiệm HIV trong dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg, lý do:
- Quy định về kỹ thuật xét nghiệm HIV tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg chưa phù hợp với tiến bộ của khoa học kỹ thuật và các quy định kỹ thuật xét nghiệm và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Các kỹ thuật xét nghiệm để khẳng định HIV dương tính hiện nay được thực hiện dễ dàng, đơn giản. 
- Thẩm quyền công bố kết quả xét nghiệm HIV dương tính do Thủ trưởng của các cơ sở xét nghiệm đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính được quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2020. 

2) Tách khoản này thành 02 khoản vì đây bản chất là 02 điều kiện

	Điều 4. Điều kiện để xác định người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

	Điều 3. Điều kiện xác định người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

	Giữ nguyên

	
	Người được xác định nhiễm bị HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:
	Bổ sung thêm câu dẫn Điều

	1. Có Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Quyết định này
	1. Bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

	- Theo quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg “Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV” là thành phần hồ sơ, không phải là điều kiện.
- Quy định “Bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.” mới là một trong các điều kiện bắt buộc khi xác định một trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

	2. Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong ba thời điểm 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp là dương tính do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

	2. Có kết quả xét nghiệm HIV dương tính do cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính thực hiện.
3. Mẫu máu sử dụng xét nghiệm phải lấy từ người bị phơi nhiễm với HIV tại thời điểm từ đủ 30 ngày đến trước 180 ngày kể từ thời điểm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Trừ trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, thực hiện nhiệm vụ bí mật, khẩn cấp, cấp bách theo quy định của pháp luật

	Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg, về bản chất đây là 02 điều kiện:
- Có kết quả xét nghiệm HIV dương tính;
- Mẫu máu sử dụng xét nghiệm phải được lấy từ người bị phơi nhiễm với HIV tại thời điểm từ đủ 30 ngày đến trước 180 ngày kể từ thời điểm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tách khoản này thành 02 khoản cho rõ ràng và phù hợp với cơ sở khoa học, thực tiễn.

	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
	Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

	Sửa đổi lại tên Điều cho phù hợp, đồng bộ, thống nhất với các quy định của Pháp luật về thẩm quyền.

	
	
	

	1. Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thực hiện như sau:
a. Cục Quân y thuộc Bộ Quốc phòng tiếp nhận hồ sơ đề nghị và xét cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đang công tác, thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý;
b. Cục Y tế thuộc Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đề nghị và xét cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đang công tác, thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý;
c. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ đề nghị và xét cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đang công tác, thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;
d. Sở Y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ đề nghị và xét cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đang công tác, thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý;
đ. Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ đề nghị và xét cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đang công tác, thực tập tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và của các Bộ, ngành khác ngoài các Bộ, ngành quy định tại điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều này;
e. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở) tiếp nhận hồ sơ đề nghị và xét cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đang công tác, thực tập tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương.
	1. Bộ Quốc phòng cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người đang thực hiện nhiệm vụ, lao động, học tập tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người đang thực hiện nhiệm vụ, lao động, học tập tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người đang làm việc, lao động, học tập tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
	Theo quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp làm tăng gánh nặng cho đơn vị thực hiện và ảnh hưởng đến thời gian được tiếp nhận các chính sách, chế độ của Nhà nước của các đối tượng bị ảnh hưởng. 
Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về việc phân cấp, phân quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đã quy định phân cấp cho 03 chủ thể là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Sở Y tế các tỉnh, thành phố.




	2. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn:
a. Hội đồng tư vấn chuyên môn do Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này thành lập và phải bao gồm những thành phần tối thiểu sau:
- Đại diện Lãnh đạo cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này là Chủ tịch hội đồng;
- Cán bộ phụ trách Phòng xét nghiệm HIV được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc quyền quản lý của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này hoặc Phòng xét nghiệm HIV được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính nơi gần nhất.
- Đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người bị phơi nhiễm với HIV tham gia bảo hiểm y tế;
- Cán bộ của cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này là thư ký Hội đồng. 
b. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể Quy chế tổ chức, trách nhiệm và hoạt động của Hội đồng tư vấn của các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này.
	
	Theo quy định tại Quyết định số  120/2008/QĐ-TTg, việc xác định tình trạng bị phơi nhiễm HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp phải thông qua hội đồng tư vấn chuyên môn:
- Thêm gánh nặng công việc, thời gian cho các cơ quan có thẩm quyền cũng như tăng thêm thủ tục hành chính cho cơ quan hành chính và người bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 
- Luật Phòng, chống HIV/AIDS, các văn bản hướng dẫn dưới luật của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế đã quy định rõ ràng các quy trình chuyên môn đảm bảo xác định chính xác một trường hợp nhiễm HIV cũng như đã phân công trách nhiệm cho người đứng đầu cơ sở xét nghiệm trong việc khẳng định HIV dương tính. 
Vì vậy nhiệm vụ của hội đồng chuyên môn đang chồng chéo với trách nhiệm của người đứng đầu. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị không quy định trách nhiệm hoạt động của hội đồng tư vấn chuyên môn trong việc tư vấn cho các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

	Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	Điều 5. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	Cơ quan chủ trì soạn thảo viết gọn lại tên Điều và đảm bảo tính quy phạm của văn bản.

	1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp gồm có:
	1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp bao gồm:

	Cơ quan chủ trì soạn thảo viết gọn lại tên khoản và đảm bảo tính quy phạm của văn bản.

	
	a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp quy định tại mẫu số 01 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này;
	Đảo điểm c quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg thành Điểm a khoản 1 Điều 5 dự thảo Quyết định và quy định mẫu văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận.

	a. Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

	b) Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này.
	Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương, cơ quan chủ trì soạn thảo chỉ quy định mẫu biên bản ban hành kèm theo quyết định này.

	b. Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV âm tính của người bị phơi nhiễm, bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;
	c) Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả xét nghiệm HIV âm tính;

	Cơ quan chủ trì soạn thảo bỏ “kỹ thuật xét nghiệm HIV bằng ELISA” để đồng bộ, thống nhất với lý do giải trình tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg nêu trên.


	c. Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan, đơn vị nơi người bị phơi nhiễm với HIV đang công tác.

	
	Đảo điểm c quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg thành Điểm a khoản 1 Điều 5 dự thảo Quyết định và quy định mẫu văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận.

	

	d) Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính của nguồn gây phơi nhiễm HIV (nếu có).

	Bổ sung thành phần hồ sơ nhằm đảm bảo sự chặt chẽ, đầy đủ điều kiện để xác định một trường hợp bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

	2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp gồm có:
	2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp bao gồm:

	Cơ quan chủ trì soạn thảo viết gọn lại tên khoản và đảm bảo tính quy phạm của văn bản.

	
	a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp quy định tại mẫu số 02 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này;
	Đảo điểm c quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg thành Điểm a khoản 2 Điều 5 dự thảo Quyết định và quy định mẫu văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận.

	a. Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

	b) Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

	Giữ nguyên

	b. Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người bị phơi nhiễm với HIV sau khi được cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định này, bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;
	c) Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính và bản sao hợp lệ hướng dẫn chẩn đoán, giám định suy giảm khả năng lao động do nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp quy định Phụ lục số 32 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.
	- Cơ quan chủ trì soạn thảo viết gọn lại tên điểm và đảm bảo tính quy phạm của văn bản.
- Bỏ quy định tên kỹ thuật xét nghiệm ELISA bằng phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính nhằm đồng bộ, thống nhất với quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BYT ngày 28/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

	c. Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị nơi người bị nhiễm HIV đang công tác.
	
	Đảo điểm c quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg thành Điểm a khoản 2 Điều 5 dự thảo Quyết định và quy định mẫu văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận.

	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	Điều 6. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

	Bổ sung thêm cụm từ “Trình tự,”, viết gọn tên Điều đồng thời đảm bảo tính quy phạm của văn bản.

	
	1. Cơ quan, đơn vị quản lý người bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý) gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền. Cách thức nộp và nhận hồ sơ như sau: 
a) Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;
b) Trực tuyến được thực hiện quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm:

- 01 khoản về trình tự, thủ tục đối với cơ quan quản lý người bị phơi nhiễm với HIV 
- Quy định về hình thức nộp, nhận hồ sơ phù hợp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

	1. Trình tự xem xét việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:
a. Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 của Quyết định này thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;
Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định tại Điều 6 của Quyết định này thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo rõ lý do cho cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp biết để cơ sở bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ.
b. Sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày họp thẩm định, Hội đồng tư vấn chuyên môn phải trình biên bản thẩm định lên Lãnh đạo cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 5 của Quyết định này để xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
	2. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có phải có văn bản thông báo, hướng dẫn cụ thể cho cơ quan quản lý bổ sung hồ sơ. 
 Cơ quan quản lý có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo. Quá thời hạn này, thủ tục cấp phải thực hiện lại từ đầu. 
	Cơ quan chủ trì soạn thảo viết gọn lại trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền cho phù hợp với thực tiễn và đồng bộ, thống nhất với thủ tục hành chính hiện hành.

	2. Mẫu Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này
	3. Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định này.
	Cơ quan chủ trì soạn thảo viết gọn lại tên khoản, đồng thời đảm bảo tính quy phạm của văn bản.
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	Điều 7. Hiệu lực thi hành

	Giữ nguyên

	Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
	1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.
2. Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
	Bổ sung thêm 01 khoản cho phù hợp với các quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

	
	Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
Các hồ sơ đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày Quyết định này có hiệu lực được áp dụng theo quy định tại Quyết định này hoặc Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg theo hướng thuận lợi cho người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	Bổ sung thêm Điều khoản chuyển tiếp cho phù hợp với quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
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	Điều 9. Trách nhiệm thi hành
	Giữ nguyên tên Điều

	Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	1. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.”
	Cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế.





23

